
DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG A

Bắt đầu tính giờ: 09h00 ngày 02/7/2023 (Chủ nhật)

Thời gian làm bài: 100 phút
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dự thi
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Năm 

sinh

Giới 

tính
Lớp, trường Ký tên

1 KVMT23A_01 Bình Định Nguyễn Tiến Anh 2013 Nam Lớp 4A1, trường Tiểu học số 2 Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

2 KVMT23A_02 Nghệ An Trần Duy Anh 2012 Nam Lớp 5B, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

3 KVMT23A_03 TS tự do Nguyễn Hoài Anh 2013 Nữ Lớp 4C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

4 KVMT23A_04 TS tự do Trương Huỳnh Thiên Bảo 2012 Nam Lớp 5/5, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

5 KVMT23A_05 TS tự do Trần Gia Bảo 2012 Nam Lớp 5A5, trường Tiểu học Hòa Ninh II, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

6 KVMT23A_06 Đà Nẵng Nguyễn Danh Bình 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà Nẵng

7 KVMT23A_07 TS tự do Đặng Trần Đình Chiến 2012 Nam Lớp 5, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23A_08 Đà Nẵng Nguyễn Nhân Danh 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23A_09 Đắk Nông Thái Việt Dũng 2012 Nam Lớp 5A1, trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

10 KVMT23A_10 TS tự do Nguyễn Đình Mạnh Dũng 2012 Nam Lớp 5/6, trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, thành phố Đà nẵng

11 KVMT23A_11 Bình Định Nguyễn Đăng Duy 2012 Nam Lớp 5C, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

12 KVMT23A_12 TS tự do Bùi Hoàng Duy 2013 Nam Lớp 4C, trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

13 KVMT23A_13 TS tự do Nguyễn Hải Dương 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

14 KVMT23A_14 TS tự do Thái Hữu Đạt 2012 Nam Lớp 5A, trường Tiểu học Thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An

15 KVMT23A_15 TS tự do Trần Hải Đăng 2012 Nam Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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16 KVMT23A_16 TS tự do Phùng Văn Tấn Điền 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng

17 KVMT23A_17 Thanh Hóa Vũ Đức Hải 2012 Nam Lớp 5A, trường Tiểu học Hà Lai, tỉnh Thanh Hóa

18 KVMT23A_18 TS tự do Nguyễn Thành Long Hải 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng

19 KVMT23A_19 TS tự do Lê Minh Hải 2012 Nam Lớp 5A, trường Tiểu học Hà Long 1, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

20 KVMT23A_20 Đà Nẵng Lê Anh Hào 2013 Nam Lớp 4.1, trường TH, THCS & THPT Anh Quốc, thành phố Đà Nẵng

21 KVMT23A_21 TS tự do Trần Anh Hào 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

22 KVMT23A_22 TS tự do Mai Phạm Mi Hân 2012 Nữ Lớp 5/2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
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1 KVMT23A_23 TS tự do Ngô Gia Hiếu 2013 Nam Lớp 4A, trường Tiểu học Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

2 KVMT23A_24 TS tự do Nguyễn Đức Hoàng 2013 Nam Lớp 4D, trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

3 KVMT23A_25 Bình Định Võ Anh Huy 2012 Nam Lớp 5B, trường Tiểu học Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

4 KVMT23A_26 Lâm Đồng Nguyễn Gia Huy 2012 Nam Lớp 5A, trường Tiểu học Trưng Vương, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

5 KVMT23A_27 Phú Yên Trương Quang Huy 2013 Nam Lớp 4B, trường Tiểu học thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

6 KVMT23A_28 Quảng Trị Lê Thanh Huy 2012 Nam Lớp 5B, trường TH & THCS Triệu Sơn, tỉnh Quảng Trị

7 KVMT23A_29 TS tự do Nguyễn Thanh Gia Huy 2012 Nam Lớp 5/9, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23A_30 TS tự do Ngô Quốc Huy 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Trần Nhân Tông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23A_31 TS tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 2013 Nam Lớp 4/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

10 KVMT23A_32 Gia Lai Trịnh Quang Hưởng 2012 Nam Lớp 5A, trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

11 KVMT23A_33 Thừa Thiên Huế Nguyễn Trung Kiên 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

12 KVMT23A_34 TS tự do Nguyễn Trí Kiên 2012 Nam Lớp 5/5, trường THCS Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, thành phố Đà nẵng

13 KVMT23A_35 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Anh Kiệt 2013 Nam Lớp 4/6, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng

14 KVMT23A_36 Đà Nẵng Nguyễn Gia Kiệt 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Văn Dư, thành phố Đà Nẵng

15 KVMT23A_37 TS tự do Trương Nguyên Khải 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
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16 KVMT23A_38 TS tự do Nguyễn Hữu Khang 2012 Nam Lớp 5/3, trường Tiểu học Lý Công Uẩn , quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

17 KVMT23A_39 TS tự do Phạm Bảo Khánh 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18 KVMT23A_40 TS tự do Lưu Lê Khiêm 2012 Nam Lớp 5A2, trường Tiểu học Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

19 KVMT23A_41 TS tự do Nguyễn Đức Gia Khiêm 2013 Nam Lớp 4/5, trường Tiểu học Ngô Mây, thành phố Đà Nẵng

20 KVMT23A_42 TS tự do Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 2012 Nữ Lớp 5A, trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

21 KVMT23A_43 TS tự do Ngô Phương Lan 2013 Nữ Lớp 4C, trường Tiểu học Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

22 KVMT23A_44 TS tự do Trần Võ Lâm 2013 Nam Lớp 4C, trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
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1 KVMT23A_45 Gia Lai Nguyễn Hoàng Long 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

2 KVMT23A_46 Hà Tĩnh Trần Khắc Bảo Long 2012 Nam Lớp 5B, trường Tiểu học Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

3 KVMT23A_47 TS tự do Lê Hữu Hoàng Long 2012 Nam Lớp 5/1, trường Tiểu học số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

4 KVMT23A_48 Gia Lai Trần Nhật Minh 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

5 KVMT23A_49 Kon Tum Trần Quang Minh 2012 Nam Lớp 5A2, trường Tiểu học THSP Nguỵ Như, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

6 KVMT23A_50 Khánh Hòa Vũ Như Hoàng Minh 2012 Nam Lớp 5/1, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

7 KVMT23A_51 Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Minh 2012 Nam Lớp 5A3, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

8 KVMT23A_52 TS tự do Trần Ngọc Minh 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23A_53 TS tự do Trần Hoàng Minh 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10 KVMT23A_54 TS tự do Phạm Trần Nhật Minh 2012 Nam Lớp 5/10, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

11 KVMT23A_55 Nghệ An Thái Hải Nam 2012 Nam Lớp 5A, trường Phổ thông Herman Gmeiner, tỉnh Nghệ An

12 KVMT23A_56 Quảng Bình Nguyễn Trần Bảo Nam 2013 Nam Lớp 4/2, trường Tiểu học số 1 Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình

13 KVMT23A_57 TS tự do Huỳnh Bảo Nam 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

14 KVMT23A_58 TS tự do Nguyễn Hoàng Nam 2012 Nam Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Khuyển, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

15 KVMT23A_59 TS tự do Cao Vũ Nam 2012 Nam Lớp 5B, trường Tiểu học Hoà Hiếu 1, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
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16 KVMT23A_60 TS tự do Trương Bảo Nam 2013 Nam Lớp 4/1, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

17 KVMT23A_61 Đà Nẵng Văn Hoàng Ngân 2012 Nữ Lớp 5/9, trường Tiểu học Phù Đổng, thành phố Đà Nẵng

18 KVMT23A_62 Phú Yên Võ Hùng Nguyên 2012 Nam Lớp 5C, trường Tiểu học thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

19 KVMT23A_63 Thừa Thiên Huế Phạm Phúc Nguyên 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Phú Cát, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

20 KVMT23A_64 Lâm Đồng Nguyễn Trọng Nhân 2012 Nam Lớp 5C, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

21 KVMT23A_65 Thừa Thiên Huế Nguyễn Phan Thành Nhân 2012 Nam Lớp 5/6, trường Tiểu học Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

22 KVMT23A_66 Đà Nẵng Lê Quang Nhật 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Lý Công Uẩn, thành phố Đà Nẵng
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1 KVMT23A_67 TS tự do Nguyễn Hoàng Minh Nhật 2012 Nam Lớp 5/1, trường Tiểu học Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

2 KVMT23A_68 TS tự do Nguyễn Quỳnh Nhi 2012 Nữ Lớp 5/4, trường Tiểu học Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3 KVMT23A_69 TS tự do Lê Tấn Phát 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Lê Lai, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

4 KVMT23A_70 Lâm Đồng Phạm Tấn Phong 2013 Nam Lớp 4A, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

5 KVMT23A_71 Quảng Bình Lê Vũ Nam Phong 2012 Nam Lớp 5D, trường Tiểu học Võ Ninh, tỉnh Quảng Bình

6 KVMT23A_72 Quảng Nam Nguyễn Đăng Phong 2012 Nam Lớp 5/7, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

7 KVMT23A_73 TS tự do Nguyễn Đức Phổ 2012 Nam Lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

8 KVMT23A_74 Đà Nẵng Nguyễn Văn Phúc 2012 Nam Lớp 5/4, trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23A_75 TS tự do Võ Hoàng Phúc 2012 Nam Lớp 5C, trường PT THSP Đại học Vinh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

10 KVMT23A_76 Kon Tum Đinh Quang Phước 2012 Nam Lớp 5A2, trường Tiểu học Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

11 KVMT23A_77 TS tự do Nguyễn Anh Quân 2012 Nam Lớp 5/8, trường Tiểu học Thái Thị Bôi, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

12 KVMT23A_78 TS tự do Nguyễn Đức Quân 2013 Nam Lớp 4D, trường Tiểu học Hồng Sơn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

13 KVMT23A_79 Đà Nẵng Trần Sĩ Quý 2012 Nam Lớp 5/1, trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thành phố Đà Nẵng

14 KVMT23A_80 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 2013 Nam Lớp 4/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

15 KVMT23A_81 Lâm Đồng Đào Xuân Tiến 2013 Nam Lớp 4Đ, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
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16 KVMT23A_82 Quảng Nam Trần Hà Tin 2012 Nam Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Văn Tám, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

17 KVMT23A_83 TS tự do Lữ Thanh Toàn 2012 Nam Lớp 5/1, trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

18 KVMT23A_84 Bình Định Huỳnh Cẩm Tú 2012 Nữ Lớp 5A, trường Tiểu học Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

19 KVMT23A_85 TS tự do Nguyễn Quang Thành 2012 Nam Lớp 5/5, trường Tiểu học Vĩnh Hải 1, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

20 KVMT23A_86 Bình Định Nguyễn Thắng 2012 Nam Lớp 5C, trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

21 KVMT23A_87 TS tự do Phạm Hải Triều 2012 Nam Lớp 5/2, trường Tiểu học Tây Hồ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

22 KVMT23A_88 Phú Yên Nguyễn Võ Hữu Trọng 2012 Nam Lớp 5D, trường Tiểu học Hòa Trị 2, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

23 KVMT23A_89 Kon Tum Nguyễn Hoàng Vương 2012 Nam Lớp 5A2, trường Tiểu học Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

24 KVMT23A_90 TS tự do Bùi Trần Như Ý 2013 Nữ Lớp 4/4, trường Tiểu học Hoa Lư, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
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1 KVMT23B_01 TS tự do Nguyễn Bá Bình An 2009 Nam Lớp 8/8, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 KVMT23B_02 TS tự do Đặng Thành An 2009 Nam Lớp 8C2, trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3 KVMT23B_03 Đắk Nông Nguyễn Đức Anh 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

4 KVMT23B_04 Đắk Nông Phạm Đắc Quang Anh 2009 Nam Lớp 8A3, trường THCS Nguyễn Tất Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

5 KVMT23B_05 TS tự do Nguyễn Nhật Anh 2009 Nam Lớp 8A, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

6 KVMT23B_06 Quảng Nam Võ Thanh Bình 2008 Nam Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

7 KVMT23B_07 TS tự do Phạm Phú Bình 2010 Nam Lớp 7A, trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

8 KVMT23B_08 TS tự do Nguyễn Hữu Chương 2009 Nam Lớp 8/4, trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23B_09 TS tự do Trương Thanh Danh 2009 Nam Lớp 8/2, trường THCS Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng

10 KVMT23B_10 Thừa Thiên Huế Phan Công Dũng 2009 Nam Lớp 8/3, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

11 KVMT23B_11 TS tự do Nguyễn Thái Dương 2009 Nam Lớp 8A, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

12 KVMT23B_12 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 2010 Nữ Lớp 7/2, trường Tiểu học và THCS Đức Trí, thành phố Đà Nẵng

13 KVMT23B_13 Quảng Bình Hoàng Thế Thành Đạt 2008 Nam Lớp 9B, trường THCS Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

14 KVMT23B_14 Quảng Bình Phan Thanh Đạt 2008 Nam Lớp 9B, trường THCS Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

15 KVMT23B_15 Nghệ An Trần Hải Đăng 2008 Nam Lớp 9B, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

16 KVMT23B_16 Quảng Bình Hoàng Hải Đăng 2008 Nam Lớp 9A, trường THCS Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

17 KVMT23B_17 TS tự do Võ Đức Đoàn 2008 Nam Lớp 9D1, trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum

18 KVMT23B_18 TS tự do Lê Minh Đức 2009 Nam Lớp 8B, trường THCS Thị Trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

19 KVMT23B_19 TS tự do Nguyễn Phan Khánh Gia 2010 Nam Lớp 7A, trường THCS Đặng Thai Mai, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

20 KVMT23B_20 Lâm Đồng Lê Hoàng Trường Giang 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Danh sách gồm 20 thí sinh/.
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DANH SÁCH THÍ SINH PHÒNG THI BẢNG B
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1 KVMT23B_21 Lâm Đồng Nguyễn Thanh Hải 2009 Nam Lớp 8A1, trường THCS Lê Lợi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

2 KVMT23B_22 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 2009 Nam Lớp 8A2, trường THCS Tân Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

3 KVMT23B_23 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Cù Chính Lan, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

4 KVMT23B_24 Thanh Hóa Lê Nguyễn Minh Hiếu 2010 Nam Lớp 7K, trường THCS Trần Mai Ninh, tỉnh Thanh Hóa

5 KVMT23B_25 Thanh Hóa Dương Đình Đức Hoàng 2010 Nam Lớp 7K, trường THCS Trần Mai Ninh, tỉnh Thanh Hóa

6 KVMT23B_26 TS tự do Nguyễn Vũ Hoàng 2010 Nam Lớp 7B1, trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

7 KVMT23B_27 Đà Nẵng Thiều Nguyễn Huy 2008 Nam Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23B_28 Đắk Nông Đinh Trọng Huy 2009 Nam Lớp 8A4, trường THCS Nguyễn Tất Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

9 KVMT23B_29 Phú Yên Nguyễn Thanh Huy 2008 Nam Lớp 9D, trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

10 KVMT23B_30 TS tự do Lê Viết Minh Huy 2008 Nam Lớp 9/3, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, thành phố Đà Nẵng

11 KVMT23B_31 Khánh Hòa Nguyễn Thái Hưng 2008 Nam Lớp 9/1, trường THCS Thái Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

12 KVMT23B_32 Đà Nẵng Đào Trọng Kiên 2008 Nam Lớp 9/3, trường Tiểu học và THCS Đức Trí, thành phố Đà Nẵng

13 KVMT23B_33 Hà Tĩnh Thái Văn Gia Kiên 2008 Nam Lớp 9A1, trường TH, THCS & THPT Albert Einstein, tỉnh Hà Tĩnh

14 KVMT23B_34 TS tự do Trần Chí Kiên 2009 Nam Lớp 8A, trường THCS Lương Thế Vinh, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

15 KVMT23B_35 Đà Nẵng Phan Huy Khang 2008 Nam Lớp 9/3, trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Nẵng

16 KVMT23B_36 Kon Tum Nguyễn Hồ Vĩnh Khang 2008 Nam Lớp 9D1, trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum

17 KVMT23B_37 Phú Yên Phạm Đắc Bảo Khang 2008 Nam Lớp 9H, trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

18 KVMT23B_38 Ninh Thuận Hà Công Khánh 2009 Nam Lớp 8/2, trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

19 KVMT23B_39 TS tự do Nguyễn Lê Hoàng Khánh 2008 Nam Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

20 KVMT23B_40 Kon Tum Bùi Thiệu Khiêm 2008 Nam Lớp 9D4, trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
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1 KVMT23B_41 TS tự do Trần Huỳnh Gia Khiêm 2011 Nam Lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 KVMT23B_42 Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Danh Khoa 2009 Nam Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, thành phố Đà Nẵng

3 KVMT23B_43 Quảng Nam Trần Văn Khoa 2008 Nam Lớp 9/5, trường THCS Phan Châu Trinh, huyện Thăng, tỉnh Quảng Nam

4 KVMT23B_44 Thừa Thiên Huế Võ Hoài Anh Khoa 2008 Nam Lớp 9/1, trường THCS Chu Văn An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

5 KVMT23B_45 TS tự do Văn Ngọc Đăng Khoa 2010 Nam Lớp 7A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

6 KVMT23B_46 TS tự do Nguyễn Đức Anh Khoa 2009 Nam Lớp 8/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

7 KVMT23B_47 TS tự do Trần Tiến Khoa 2009 Nam Lớp 8/3, trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23B_48 Ninh Thuận Nguyễn Hồ Anh Khôi 2009 Nam Lớp 8/6, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

9 KVMT23B_49 TS tự do Đặng Xuân Minh Khôi 2009 Nam Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

10 KVMT23B_50 TS tự do Trần Minh Khôi 2008 Nam Lớp 9/9, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng

11 KVMT23B_51 Đắk Nông Hồ Gia Lâm 2009 Nam Lớp 8A5, trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

12 KVMT23B_52 Đà Nẵng Hoàng Công Bảo Long 2008 Nam Lớp 9/1, trường THCS Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng

13 KVMT23B_53 Quảng Trị Đoàn Gia Long 2008 Nam Lớp 9D, trường THCS Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Trị

14 KVMT23B_54 TS tự do Lê Hoàng Long 2009 Nam Lớp 8/6, trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

15 KVMT23B_55 Phú Yên Bùi Khánh Ly 2009 Nữ Lớp 8H, trường THCS Bùi Thị Xuân, tỉnh Phú Yên

16 KVMT23B_56 TS tự do Cao Khắc Mạnh 2008 Nam Lớp 9N, trường THCS Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

17 KVMT23B_57 TS tự do Phan Đức Mạnh 2009 Nam Lớp 8A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

18 KVMT23B_58 TS tự do Hoàng Bình Minh 2008 Nam Lớp 9A, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

19 KVMT23B_59 TS tự do Nguyễn Văn Minh 2009 Nam Lớp 8/4, trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

20 KVMT23B_60 TS tự do Võ Lê Quang Minh 2008 Nam Lớp 9/13, trường THCS Tây Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
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1 KVMT23B_61 TS tự do Đỗ Gia Thiện Minh 2009 Nam Lớp 8/3, trường THCS Đức Trí, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 KVMT23B_62 TS tự do Đỗ Nhật Nam 2009 Nam Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

3 KVMT23B_63 TS tự do Văn Công Nam 2008 Nam Lớp 9/6, trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng

4 KVMT23B_64 TS tự do Phạm Đại Nam 2010 Nam Lớp 7b2, trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

5 KVMT23B_65 TS tự do Đỗ Trần Khôi Nguyên 2009 Nam Lớp 8A, trường THCS Thị trấn Vạn Hà, tỉnh Thanh Hóa

6 KVMT23B_66 TS tự do Nguyễn Hữu Nguyên 2008 Nam Lớp 9B, trường THCS Phan Đình Phùng, tỉnh Quảng Trị

7 KVMT23B_67 Đà Nẵng Huỳnh Ngọc Nhân 2008 Nam Lớp 9/11, trường THCS Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23B_68 Đà Nẵng Nguyễn Phú Nhân 2008 Nam Lớp 9/6, trường THCS Chu Văn An, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23B_69 Bình Định Nguyễn Quang Nhẫn 2008 Nam Lớp 9A2, trường THCS Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

10 KVMT23B_70 TS tự do Bùi Minh Nhật 2011 Nam Lớp 6/2, trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

11 KVMT23B_71 TS tự do Nguyễn Đình Xuân Phát 2008 Nam Lớp 9A, trường THCS Phảm Hồng Thái, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk

12 KVMT23B_72 Bình Định Ngụy Hoàng Phú 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

13 KVMT23B_73 Nghệ An Nguyễn Thành Phú 2008 Nam Lớp 9D, trường THCS Đặng Thai Mai, tỉnh Nghệ An

14 KVMT23B_74 TS tự do Nguyễn Hữu Phúc 2009 Nam Lớp 8D, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

15 KVMT23B_75 TS tự do Nguyễn Hữu Việt Phương 2009 Nam Lớp 8A, trường THCS Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

16 KVMT23B_76 TS tự do Phạm Vũ Phương 2008 Nam Lớp 9A, trường THCS Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

17 KVMT23B_77 Lâm Đồng Võ Khôi Quang 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

18 KVMT23B_78 Nghệ An Thái Minh Quân 2008 Nam Lớp 9B, trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

19 KVMT23B_79 TS tự do Bùi Hồng Quân 2009 Nam Lớp 8E, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

20 KVMT23B_80 Hà Tĩnh Nguyễn Đình Sơn 2009 Nam Lớp 8/3, trường THCS Lê Văn Thiêm, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
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1 KVMT23B_81 TS tự do La Nguyên Tai 2008 Nam Lớp 9a1, trường THCS & THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2 KVMT23B_82 Đắk Nông Nguyễn Đình Tài 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

3 KVMT23B_83 TS tự do Nguyễn Văn Bá Tinh 2009 Nam Lớp 8D, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

4 KVMT23B_84 Đà Nẵng Lê Anh Tú 2008 Nam Lớp 9/12, trường THCS Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng

5 KVMT23B_85 TS tự do Văn Ngọc Tuấn Tú 2009 Nam Lớp 8A, trường TH & THCS Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

6 KVMT23B_86 TS tự do Trần Anh Tú 2010 Nam Lớp 7/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

7 KVMT23B_87 TS tự do Dương Quốc Tuấn 2008 Nam Lớp 9/7, trường THCS Trưng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23B_88 TS tự do Trần Duy Tùng 2011 Nam Lớp 6/10, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

9 KVMT23B_89 Kon Tum Hồ Văn Thế 2008 Nam Lớp 9D4, trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

10 KVMT23B_90 TS tự do Nguyễn Minh Thiên 2009 Nam Lớp 8/1, trường THCS Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

11 KVMT23B_91 Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện 2009 Nam Lớp 8/3, trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

12 KVMT23B_92 Gia Lai Đỗ Bá Thuận 2009 Nam Lớp 8A1, trường THCS Cao Bá Quát, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

13 KVMT23B_93 Bình Định Trần Phạm Anh Thư 2008 Nữ Lớp 9A1, trường THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

14 KVMT23B_94 Lâm Đồng Nguyễn Minh Trí 2008 Nam Lớp 9A1, trường THCS Quang Trung, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

15 KVMT23B_95 Đà Nẵng Phan Đình Triết 2008 Nam Lớp 9/5, trường THCS Lê Độ, thành phố Đà Nẵng

16 KVMT23B_96 TS tự do Trần Công Triết 2011 Nam Lớp 6/4, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

17 KVMT23B_97 Gia Lai Lê Đức Trọng 2009 Nam Lớp 8C, trường THCS Quang Trung, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

18 KVMT23B_98 TS tự do Đào Anh Việt 2009 Nam Lớp 8A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

19 KVMT23B_99 TS tự do Trần Quốc Việt 2008 Nam Lớp 9D1, trường THCS - THSP Lý Tự Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

20 KVMT23B_100 TS tự do Hà Phước Vũ 2009 Nam Lớp 8, trường THCS Tây Sơn, thành phố Đà Nẵng
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1 KVMT23C1_01 Kon Tum Tô Vĩnh An 2006 Nam Lớp 11 Lý Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum

2 KVMT23C1_02 TS tự do Nguyễn Phan Khánh An 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

3 KVMT23C1_03 Bình Định Từ Hoàng Anh 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Bình Định

Lê Ngọc Bảo Anh 2005 Nam Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Trần Vạn Tấn 2005 Nam Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Phạm Thế Anh 2007 Nam Lớp 10C3A, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Trần Văn Kiểu 2007 Nam Lớp 10C3A, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Nguyễn Trần Duy Bảo 2005 Nam Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Huỳnh Minh Khang 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

7 KVMT23C1_07 Nghệ An Trần Việt Bảo 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

8 KVMT23C1_08 Gia Lai Đặng Quốc Cường 2005 Nam Lớp 12C8, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

9 KVMT23C1_09 Đắk Nông Nguyễn Anh Dũng 2006 Nam Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

Phan Tiến Dũng 2006 Nam Lớp 11/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

Võ Lân Tuấn 2006 Nam Lớp 11/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Viết Thành Đạt 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Lê Phúc Hiếu 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Võ Văn Đạt 2007 Nam Lớp 10 Toán - Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Đăng Hiển 2005 Nam Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận

Phòng 1C1
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KVMT23C1_04 Đà Nẵng

KVMT23C1_05 Gia Lai

KVMT23C1_06 Đà Nẵng

4

5

6

Quảng Nam

KVMT23C1_11 Đà Nẵng

10

11

12
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Phan Anh Đức 2006 Nam Lớp 11 Lý Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum

Trần Ngọc Luân 2007 Nam Lớp 10 Lý Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum

Võ Đình Cao Minh Hào 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

Hoàng Đức Huy 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Thăng Long, tỉnh Lâm Đồng

Phạm Đình Trung Hiếu 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Nguyễn Khánh Tài 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa

Trương Quang Hoành 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Trần Lê Ngọc Tâm 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Minh Huy 2005 Nam Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Vũ Hoàng Long 2006 Nam Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Phạm Nguyễn Đăng Huy 2006 Nam Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Trần Bảo Lâm 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Đình Huy 2006 Nam Lớp 11A5, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Anh Hào 2006 Nam Lớp 11A1, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Duy Hưng 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Bùi Công Hào 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

16

Danh sách gồm 20 đội thi/.

14

13 KVMT23C1_13 Kon Tum

KVMT23C1_17 Đà Nẵng

KVMT23C1_18 Đà Nẵng

KVMT23C1_19 TS tự do

KVMT23C1_20 Nghệ An

KVMT23C1_14 Lâm Đồng

KVMT23C1_15 Khánh Hòa

KVMT23C1_16 Nghệ An

15

17

18

19

20
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Nguyễn Tuấn Hưng 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trịnh Nhật Hưng 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2 KVMT23C1_22 TS tự do Hà Bảo Khang 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Điện Bảo Khanh 2006 Nam Lớp 11T2, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Thị Hoài Thương 2007 Nữ Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Đinh Đức Anh Khoa 2005 Nam Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Hoàng Minh Tâm 2005 Nam Lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Trần Công Lợi 2007 Nam Lớp 10 Toán, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Lê Anh Quang 2002 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Đặng Trúc Mai 2006 Nữ Lớp 11Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn, trường Giang 2006 Nam Lớp 11Toán 2, trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Lê Minh Quân 2006 Nam Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Lưu Chí Quân 2006 Nam Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

8 KVMT23C1_28 Quảng Trị Lê Thiên Quân 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị

Lê Tùng Sơn 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Tuấn Anh 2006 Nam Lớp 11A1, trường THPT Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh

Lê Minh Tân 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng

Trần Thái Hòa 2007 Nam Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng
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KVMT23C1_21 Thanh Hóa

KVMT23C1_23 Hà Tĩnh

KVMT23C1_24 Lâm Đồng

KVMT23C1_25 Lâm Đồng

KVMT23C1_26 Đắk Nông

1

3

4

5

6

7

9

10

KVMT23C1_27 Đà Nẵng

KVMT23C1_29 TS tự do

KVMT23C1_30 TS tự do
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Hồ Hữu Tây 2006 Nam Lớp 11C3A, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

Lê Văn, trường 2005 Nam Lớp 12C8, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai

12 KVMT23C1_32 Bình Định Lê Kiến Thành 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Tiến Thành 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Lê Minh Đức 2007 Nam Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

14 KVMT23C1_34 TS tự do Phạm Tuấn Thành 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An

Lê Văn Thức 2006 Nam Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

Huỳnh Chí Tôn 2006 Nam Lớp 11Ti, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định

16 KVMT23C1_36 Phú Yên Bùi Nguyễn Đức Trọng 2006 Nam Lớp 11 Toán 1, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên

Dương Hoàng Việt 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình

Đặng Minh Tú 2006 Nam Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình

13

Danh sách gồm 17 đội thi/.

Thanh Hóa

KVMT23C1_35 TS tự do

KVMT23C1_37 Quảng Bình

11

15

17

KVMT23C1_31 Gia Lai

KVMT23C1_33
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1 KVMT23C2_01 Gia Lai Nguyễn Phước An 2006 Nữ Lớp 11A9, trường THPT Chu Văn An, tỉnh Gia Lai

2 KVMT23C2_02 TS tự do Lê Quốc Anh 2006 Nam Lớp 11C1, trường THPT Tân Kì, tỉnh Nghệ An

3 KVMT23C2_03 Khánh Hòa Đặng Nguyên Bảo 2005 Nam Lớp 12A1, trường THPT Lý Tự Trọng, tỉnh Khánh Hòa

4 KVMT23C2_04 TS tự do Đoàn Lê Gia Bảo 2005 Nam Lớp 12/1, trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, tỉnh Quảng Nam

5 KVMT23C2_05 Đắk Nông Huỳnh Nguyên Cương 2007 Nam Lớp 10A1, trường THPT Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

6 KVMT23C2_06 Hà Tĩnh Phan Sỹ Danh 2007 Nam Lớp 10A1, trường THPT Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

7 KVMT23C2_07 Thanh Hóa Chung Văn Duy 2006 Nam Lớp 11A1, trường THPT Hậu Lộc 2, tỉnh Thanh Hóa

8 KVMT23C2_08 Lâm Đồng Hoàng Trọng Đại 2007 Nam Lớp 10A1, trường THPT Nguyễn Thái Bình, tỉnh Lâm Đồng

9 KVMT23C2_09 Phú Yên Trần Bảo Đăng 2007 Nam Lớp 10A, trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên

10 KVMT23C2_10 Đà Nẵng Đặng Hoài Đức 2005 Nam Lớp 12/2, trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng

11 KVMT23C2_11 Nghệ An Nguyễn Văn Giang 2006 Nam Lớp 11A6, trường THPT Quỳnh Lưu 2, tỉnh Nghệ An

12 KVMT23C2_12 Lâm Đồng Nguyễn Bá Quốc Học 2006 Nam Lớp 11D1, trường THPT Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

13 KVMT23C2_13 Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Lâm Huy 2005 Nam Lớp 12A5, trường THPT Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

14 KVMT23C2_14 Bình Định Nguyễn Gia Hưng 2007 Nam Lớp 10A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định

15 KVMT23C2_15 Quảng Bình Nguyễn Văn Hưng 2005 Nam Lớp 12A6, trường THPT Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

16 KVMT23C2_16 Nghệ An Ngô Vũ Đình Khoa 2007 Nam Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An

17 KVMT23C2_17 TS tự do Nguyễn Thành Long 2007 Nam Lớp 10/2, trường THPT Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng

18 KVMT23C2_18 Đà Nẵng Phạm Thanh Minh 2006 Nam Lớp 11/3, trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng

19 KVMT23C2_19 Gia Lai Lê Quang Minh 2006 Nam Lớp 11A1, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai

20 KVMT23C2_20 TS tự do Lê Quang Minh 2007 Nam Lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Đắk Lắk
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21 KVMT23C2_21 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Đặng Nguyên 2005 Nam Lớp 12/2, trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng

22 KVMT23C2_22 TS tự do Nguyễn Huy Nhật 2006 Nam Lớp 11A1, trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An, tỉnh Nghệ An

23 KVMT23C2_23 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 2006 Nam Lớp 11/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

24 KVMT23C2_24 Đà Nẵng Nguyễn Thanh Phúc 2007 Nam Lớp 10/1, trường THPT Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng

25 KVMT23C2_25 Quảng Nam Dương Danh Quốc 2006 Nam Lớp 11C1, trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Quảng Nam

26 KVMT23C2_26 Quảng Nam Nguyễn Như Quỳnh 2005 Nữ Lớp 12/2, trường THPT Đỗ Dăng Tuyển, tỉnh Quảng Nam

27 KVMT23C2_27 Lâm Đồng Nguyễn Đăng Sang 2006 Nam Lớp 11A1, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Lâm Đồng

28 KVMT23C2_28 Đà Nẵng Lê Văn Tài 2007 Nam Lớp 10/1, trường THPT Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

29 KVMT23C2_29 TS tự do Nguyễn Tiến 2006 Nam Lớp 11A3, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên - Huế

30 KVMT23C2_30 Đà Nẵng Trần Tiến Thịnh 2005 Nam Lớp 12A14, trường TH, THCS & THPT FPT, thành phố Đà Nẵng

31 KVMT23C2_31 TS tự do Nguyễn Như Thông 2006 Nam Lớp 11A2, trường THPT Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

32 KVMT23C2_32 Lâm Đồng Nguyễn Lê Quang Trực 2006 Nam Lớp 11A1, trường THCS & THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

33 KVMT23C2_33 Gia Lai Nguyễn Bảo Việt 2006 Nam Lớp 11A10, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Gia Lai

34 KVMT23C2_34 TS tự do Phan Hoàng Đông Vy 2007 Nữ Lớp 10A10, trường THPT Hai Bà Trưng, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Danh sách gồm 34 thí sinh/.


